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Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1.  Em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thàn khái niệm sau: Mạng máy tính là một nhóm các … được kết nối để truyền thông tin cho nhau. 
A.	USB và thẻ nhớ			B. Máy tính và điện thoại
C. Máy ảnh và USB 			D. Máy tính và thiết bị 
Câu 2.  Con người thu nhận thông tin gián tiếp qua:
A. Vật mang tin			B. Sáu giác quan 	  
C. Năm giác qua			D. Bảy giác quan
Câu 3.  Các thiết bị số nhỏ gọn hỗ trợ con người trong các hoạt động nào của thông tin một cách hiệu quả
A. Thu nhận thông tin				B. Lưu trữ thông tin
C. Xử lí, truyền thông tin			D. Cả A, B, C đúng.
Câu 4.  Thiếu thông tin có thể gây hậu quả thế nào?
A.	Bình thường					B. Không nghiêm trọng
C.  Rất nghiêm trọng				D. Có lợi ích lớn.
Câu 5. Mô tả nào sau đây là đúng về Internet:
A. Là một mạng máy tính 				B. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới
C. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng 		D. Tất cả câu trên
Câu 6. Con người thu nhận thông tin trực tiếp nhờ:
A.	Bảy giác quan 			B. Năm giác quan 	  
C. Sáu giác quan        			D. Ba giác quan 
Câu 7. Các bội số của byte:
A. KB, MB 			B. GB, TB 		
C. Cả A, B sai			D. Cả A, B đúng
Câu 8. Lợi ích của mạng máy tính
A. Hạn chế thông tin			B. Không chia sẻ tài nguyên	
C. Không hữu ích			D. Chia sẻ tài nguyên.
Câu 9. Số hóa dữ liệu là việc chuyển dữ liệu thành:
A. Văn bản 				B. Âm thanh 	
C. Dãy bit 				D. Hình ảnh
Câu 10. Vật mang tin là vật, phương tiện mang lại cho con người thông tin dưới dạng:
A. Chữ và số			B. Hình ảnh	     
C. Âm thanh				D.Tất cả các câu trên
Câu 11. Lợi ích của Internet trong giáo dục đào tạo:
A. Cung cấp các dịch vụ truyền hình trực tuyến	
B. Cung cấp các giao dịch tài chính qua mạng
C. Cung cấp bài giảng, học liệu điện tử 
D. Cung cấp môi trường hoạt động cho các hệ thống thanh toán điện tử
Câu 12. Bít là đơn vị nhỏ nhất lưu trữ thông tin trong máy tính, vậy để biểu diễn bit thì chúng ta có thể sử dụng những kí hiệu nào?
A. Các số từ 0 đến 9			B. Chỉ 2 chữ số 0 và 1	
C. Chỉ dùng chữ số 0			D. Chỉ dùng các số 1
Câu 13. Đơn vị đo lượng dữ liệu lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ là Byte (kí hiệu: B) có mối liên hệ như thế nào với Bit?
A. 1 Byte = 8 Bit			B. 1 Bit = 8 kg	
C. 1Byte = 1 Bit			D. 8 Byte = 1 kg
Câu 14. USB, thẻ nhớ, bộ nhớ điện thoại, ổ cứng máy tính điện tử… được gọi là: 
A. Thiết bị trao đổi thông tin			B. Thiết bị xử lí dữ liệu
C. Thiết bị lưu trữ dữ liệu			D. Thiết bị thu nhận thông tin
Câu 15. Thông tin được lưu trữ trong máy tính còn gọi là: 
A.	Trao đổi thông tin				B. Vật mang tin
C. Truyền thông tin 				D. Dữ liệu 
Câu 16. Đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin:
A. Thông tin		B. Bit		C. KB		D. MG.
Câu 17. Thông tin là:
A. Không đem lại sự hiểu biết		B. Những gì đem lại sự hiểu biết	
	C. Câu A, B đều đúng			D. Câu A, B sai
Câu 18. Dữ liệu là thông tin dưới dạng: số và chữ, hình ảnh, âm thanh và chứa trong
A. Máy in		B. Máy quét		C. Vật mang tin	D. Vật truyền tin
Câu 19.  Hoạt động thông tin của con người gồm:
A. Tiếp nhận thông tin			B. Xử lí và lưu trữ thông tin
C. Trao đổi thông tin				D. Tất cả các câu trên
Câu 20. Xử lý thông tin trong máy tính gồm các bước:
A. Xử lí đầu vào 				B. Xử lí dữ liệu
C. Xử lí đầu ra 					D. Câu A, B, C đúng
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